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VÌ SAO ĐẾN NAY VIỆT NAM 
MỚI GIA NHẬP WTO ? 

Nguyễn Thanh Giang
    Giữa lúc mấy nền kinh tế trong khu vực đang phải vật lộn gay go với những khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ và triển vọng phục hồi kinh tế Châu Á rất mờ mịt, giữa lúc vai trò của APEC đối với công cuộc phát triển kinh tế khu vực và thế giới còn rất mơ hồ thì Việt Nam quyết định gia nhập APEC vào năm 1998.  Đó là một quyết định sáng suốt và đúng đắn.  Nhờ tham gia APEC, Việt Nam đã thu được những nguồn lực kinh tế rất đáng kể (chiếm 80% kim ngạch ngoại thương, 75% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hơn 50% viện trợ phát triển chính thức ODA của Việt Nam…); và … hôm nay ta được đón tiếp 10 nghìn quan khách gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các doanh gia, các nhà báo… từ 21 nền kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đến với Việt Nam trong tư cách chủ tich Hội nghị APEC 14. 

    Có thể đây đó xì xào rằng khoản chi 200 triệu USD, trong đó 20 triệu USD (320 tỷ VNĐ) dành riêng cho tuyên truyền, sửa sang, tô vẽ bộ mặt chính quyền trước người nước ngoài là quá tốn kém và hơi vô lương tâm đối với thực trạng đời sống công nhân, nông dân nhiều nơi còn quá gieo neo; nhà trường, bệnh viện còn vô cùng thiếu thốn… Dẫu sao, nhìn cảnh các nguyên thủ quốc gia lần lượt bước hết đường thảm đỏ dài mới được đến bắt tay ông chủ tịch nước mình, lại thấy các ông, các bà đều phải mặc lễ phục Việt Nam đứng nghiêm nghe ông chủ tịch Việt Nam đọc tuyên bố chung APEC… thì ít ra, trong một phút, cũng thấy được cái hồn thiêng dân tộc rực lên trong tâm trí.  Bức tranh Trống Mái trên vịnh Hạ Long thì đằm thắm quá, hoành tráng quá! Ai không yêu thương, không ngậm ngùi cùng đất nước này cho được. 

    Cũng đã từ cách đây 12 năm (tháng 12 năm 1994), Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đấy cũng là việc tất nhiên nên làm. Bởi vì, trong gần 200 nước thành viên Liên Hiêp Quốc thì đã có gần 150 nước bao gồm trong thể chế WTO với 90% dân số nhân loại và làm ra 95% GDP toàn cầu. Người ta tính rằng, trong kỷ nguyên thương mại mà WTO cầm chịch này, cứ mỗi một trăm USD được tạo ra trong xuất khẩu trên thị trường thế giới có đến 97 USD chảy về các nước giầu và chỉ 3 USD còn lại là đến tay các nước nghèo.  Cho nên, quốc gia hoặc lãnh thổ nào không tham gia vào kỷ nguyên này là tự loại mình ra khỏi làn sóng phát triển và phồn vinh của nhân loại. 

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận gia nhập WTO, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội lớn : 

· Một là: Được tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ không bị phân biệt đối xử.

· Hai là: Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thị trường và thực hiện công khai minh bạch các thiết chế theo quy định của WTO, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện.

· Ba là: Có được vị thế bình đẳng như các thành viên khác trong việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu, có cơ hội để đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn, hợp lý hơn, có điều kiện để bảo vệ lợi ích của đất nước, của doanh nghiệp.

· Bốn là: Gia nhập WTO, hội nhập kinh tế thế giới sẽ giúp thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, bảo đảm cho tiến trình cải cách của Việt Nam đồng bộ hơn, có hiệu quả hơn.

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng thừa nhận phải vào WTO mới được chen vai thích cánh cùng nhân loại khi ông phát biểu rằng “Cần phải ra biển xa mới bắt được cá lớn, nếu chỉ quanh quẩn trong bờ thì chỉ bắt được cá nhỏ mà thôi”.
    Trước đây 7 năm, ngày 5 tháng 12 năm 1999, trong bài “Hội nhập và chủ quyền”, người viết bài này cũng đã từng thiết tha cổ súy: “Đừng cam tâm dầm chân trong vũng hẹp”, bởi như vậy chính là đánh mất chủ quyền một cách hổ nhục. Hãy “Giương cánh buồm to như mảnh hồn làng” mà “phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trùng khơi  (Thơ Tế Hanh) vào cái biển toàn cầu hóa đầy sóng gió.  Chỉ cần chọn cho được những người thực sự tài đức ra đứng mũi chịu sào và phát huy cho được tiềm năng to lớn của dân tộc bằng một cơ chế thật sự dân chủ thì từ đấy buồm sẽ thêm no gió toàn cầu; từ đấy, tổ quốc ta sẽ như một con rồng bay lên”. 

    Đọc lại bài viết đó, người ta không chỉ gặp lời cổ súy trên mà cả đoạn lý giải, trần tình thống thiết dưới đây:
    Vậy thì, sao vẫn lại cứ tiếp tục chần chừ, ngần ngại?!
    Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau đằng đẵng 3 năm, qua 8 vòng đàm phán đã được ký tắt, thế mà còn bị gác lại.  Làm sao hiểu nổi khi một việc hệ trọng đến mức Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII phải dành cho một mục riêng mang tiêu đề "Tích cực và chủ động thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế", trong đó xác định rõ: "Tiến hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập APEC và WTO, có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các cam kết trong khuôn khổ AFTA" mà rồi đến phút cần quyết định để không lỡ thời cơ lại có thể trục trặc như vậy được?!  Trong suốt 3 năm trời, qua 8 vòng đàm phán chắc là gay go, căng thẳng, lẽ nào Bộ Chính trị không chỉ đạo trực tiếp, Trung ương không được nghe báo cáo đủ 8 lần hoặc chí ít vài bốn lần.  Hạn hữu lắm, nếu Bộ chính trị và Trung ương không có thời giờ theo dõi, chỉ đạo suốt quá trình thì đến bước tối hậu trước khi quyết định ký tắt, tất cả nhất định đã phải được "đâu vào đó" rồi chứ! 
    Sao lại đến nông nỗi này?  Mà, khi đã khúc mắc đến nông nỗi ấy thì toàn thể Ban Chấp hành Trung ương phải được báo cáo tường tận để bàn bạc nghiêm túc cho ra nhẽ. BCHTW vẫn thấy lấn cấn thì xin thêm ý kiến của Quốc hội.  Quốc hội cũng còn phân vân thì trưng cầu ý kiến toàn dân.  Vấn đề không chỉ ta biết mà Mỹ cũng biết thì việc gì mà phải bí mật với nhân dân mình…
    Người viết bài này, với ý thức công dân nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm không thể thiếu đối với nhân dân, với tổ quốc mình, rất muốn được lật qua lật lại, được bàn bạc cặn kẽ về những điều hơn lẽ thiệt, về sự nên hay không nên trong ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nhưng bất lực vì "khung cảnh bí mật" của nó. Bài viết đành chỉ dừng ở mức lý luận chung chung và ước định sơ sài bởi lẽ đó. 

    Thận trọng bao giờ cũng là một đức tính cần thiết, nhưng liệu ở đây có phải là sự thận trọng tỉnh táo và hợp lý không? Hay chỉ là sự thận trọng bị lợi dụng, bị thao túng… 

    Chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hoà bình", nhưng, sẽ nguy hiểm hơn bội phần nếu chúng ta mất cảnh giác trước thủ đoạn xảo quyệt của ông bạn vàng phương bắc đang ra sức tô mạc "diễn biến hoà bình" thành một con ngáo ộp không có thật để hù dọa rồi khoái chí mở cờ trong bụng, nhìn ta ngây ngô tự cô lập mình, tự dựng rào sắt trước thế giới tiên tiến, chỉ để lại một lối hẹp đủ chui lọt vào ống tay áo họ.  Ôi! Trở lại kiếp nô lệ này mới thực sự cay đắng.  Hơn bất kỳ nỗi cay đắng nào! 
    Không thể không thận trọng, không thể mất cảnh giác nhưng hoàn toàn có thể và phải tự tin.  Trong thế giới toàn cầu hóa, tất cả các quốc gia đều tuỳ thuộc lẫn nhau trong mối tương quan hai chiều ở mức độ này hay mức độ khác.  Ngày nay, không phải cứ nước giàu làm chủ và hoàn toàn sai khiến được nước nghèo như tôi tớ, không phải nước lớn thả sức áp chế được nước nhỏ.  Huống chi, ta cũng có nhiều thế mạnh của một quốc gia 79 triệu dân với 4000 năm lịch sử, có vị trí địa lý chiến lược, có tài nguyên phong phú.  Mới chỉ mươi năm, nhờ đổi mới, nhờ sự kích thích của hội nhập, ta đã tạo được 10 mặt hàng chủ yếu khả dĩ chiếm lĩnh được thị trường thế giới.  Trong đó: gạo đứng thứ hai, cà phê, hạt điều, cao su đều có thứ bậc cao trong hàng xuất khẩu trên thế giới.  Bên cạnh đó là dầu thô, hàng may mặc, hải sản, than đá, giầy dép, lạc nhân, chè, thiếc, v.v...  Ở một số lĩnh vực nhất định và trên phương diện nào đó, các nước khác tất cũng phải phụ thuộc vào ta. 

    Ngày nay, độc lập dân tộc không thể chỉ được bảo đảm bằng ý niệm đơn giản "Nam quốc sơn hà, nam đế cư" mà chủ yếu phải là khả năng quốc gia đó có bảo vệ được chủ quyền của mình trước những tác động ngày càng sâu rộng của xu thế toàn cầu hóa hay không. 
    Nước ta tuy còn nghèo, nền kinh tế còn èo uột, vốn thiếu, sức cạnh tranh của hầu hết các mặt hàng kém, nhưng khi bước vào nền kinh tế thông tin, kinh tế trí tuệ, ta sẽ có lợi thế nếu tận dụng được tiềm năng chất xám vô cùng quý giá trong tư chất con người Việt Nam.  Ðiều này, không chỉ những người Việt Nam tự tôn mà rất nhiều người nước ngoài cũng đã từng nói.  Xin nêu thêm một dẫn chứng nhỏ.  Tin học vốn là một lĩnh vực còn bỡ ngỡ đối với ta.  Vậy mà, tại kỳ thi tin học quốc tế thứ 11 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỹ tháng 10-1999, đội tuyển nước ta đã giành vị trí thứ nhất, trên tất cả 60 đội tham gia.  Trong đó có cả các cường quốc tin học như Nga, Trung Quốc...  Bốn em trong đội tuyển đi thi thì 3 đoạt huy chưương vàng, một đoạt huy chương bạc.

    Ngày nay, đọc lại những lý giải lê thê, những trần tình thống thiết như thế có thể người ta sẽ buồn cười.  Chuyện đương nhiên mà khổ lắm, sao cứ phải nói lằng nhằng mãi thế!  

    Sự thật là, việc thực thi chủ trương hội nhập lúc bấy giờ gian nan lắm, tính mạng người thực thi chông chênh lắm.  Cánh bảo thủ dưới sự chỉ đạo của các “lãnh tụ” già nua đầy quyền uy luôn hăm dọa: Hòa nhập rất dễ dẫn đến hòa tan, như vậy là mất chủ quyền, là uổng phí bao nhiêu năm xương máu, là mắc mưu “diễn biến hòa bình”, là ăn phải bả tư bản…

    Cho nên, Lê Khả Phiêu mặc dù đã phải hô khẩu hiệu thật to: “Hòa nhập nhưng quyết không hòa tan!”, song đến khi cần quyết định cho một hành động quan trọng thì bỗng nhiên lại hốt hoảng điện ngay Phan văn Khải đừng ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (người ta bảo ngày đó ông tổng bí thư này nhận được chỉ thị của tình báo Hoa Nam qua Nguyễn Chí Vịnh, Lê Đức Anh, Đỗ Mười).  Lúc đó, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã được Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký tắt tại Mỹ và Thủ Tướng Phan văn Khải cũng như Tổng Thống Bill Clinton đã đem theo các đoàn tùy tùng của mình đến New Zeeland để sẵn sàng ký kết chính thức. 

    Khi người đến chìa tay ra với ta thì ta hắt hủi phũ phàng để đến nay phải chạy theo van nài mà vẫn cứ còn đang phải thót tim chờ đợi xem tháng 12 này Hoa Kỳ có chịu ban bố PNTR cho Việt Nam không?!
    Vì mỗi ngày chậm gia nhập WTO, nền kinh tế của ta thiệt khoảng 16 tỷ VNĐ, nên ta mong ngày mong đêm mà hết năm 2004 vẫn chưa được.  Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội… đã phải nêu quyết tâm cao phấn đấu đạt cho được mục tiêu gia nhập vào năm 2005; vậy mà trước Đại hội X, Tổng cục 2 vẫn “huấn thị”: “Cơ quan tình báo Hoa hải ngoại nhận định: Việt Nam không nên sốt sắng gia nhập WTO vì, nếu Việt Nam xem việc gia nhập WTO là một mục tiêu ưu tiên, đồng nghĩa với sự “đổi mầu“ của xu hướng chính trị ngày một gia tăng, do những điều kiện gia nhập WTO đưa ra về mặt cải cách” (Báo cáo của Bộ Quốc Phòng tại Hội Nghị Quân Ủy Trung ương mở rộng ngày 24 tháng 8 năm 2004).
    Rõ ràng bàn tay điều hành của tình báo Hoa hải ngoại gớm ghiết quá, thâm hiểm quá! Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy lạnh sống lưng.  Nếu chưa khống chế được sự lũng đoạn vô cùng nguy hại của nó thông qua Tổng cục 2, nếu Đại hội X không loại được thần uy của Đỗ Mười – Lê Đức Anh và tay chân của họ thì nay Việt Nam vẫn chưa vào WTO. Thành quả lớn này đạt được chính nhờ đóng góp bằng sự xả thân hết sức tích cực của “anh em dân chủ”.  Thế mà! Công lao ấy được Đảng, Chính phủ… trả ơn bằng hàng loạt đòn thù hiểm ác: đấu tố, bôi bẩn, bỏ tù, cắt điện thoại, nhốt trong nhà suốt Hội nghị APEC 14… và được gọi bằng cái tên “bọn cấp tiến phản động”! 
    Ai mà không thể không rơi nước mắt trước cảnh tình éo le, oan khuất này!

    Không hẳn chúng tôi là cấp tiến.  Chính là do Đảng bị các thế lực bảo thủ lạc hậu đầy quyền uy trì kéo nên đã không dựa được vào sức mạnh bản thân dân tộc để vươn lên đúng nhịp thời đại, đã bỏ lỡ quá nhiều thời cơ.  Chắc chắn không thể ngụy biện rằng sự chậm trễ này là do phải thận trọng, phải để có thời gian chuẩn bị thật đầy đủ.  Bởi vì, nói như vậy có nghĩa là việc quyết định đầu đơn gia nhập WTO của Đảng, Chính phủ từ cách đây 12 năm là mù quáng, là huyễn hoặc sao?  Nhớ rằng vào WTO cách đây dăm năm, trước Trung Quốc, vừa dễ dàng hơn, vừa có lợi hơn vì ít chịu những quy định khắt khe hơn.  Kampuchia yếu hơn ta nhiều mặt nhưng cũng đã vào WTO trước ta khá lâu. 

    Ai công bố cho được những thiệt thòi to lớn không đáng có gây ra bởi sự dùng dắng trong quyết dịnh gia nhập WTO này để thấy được bọn người kia mới chính là phản động và đáng bị trừng phạt, thay vì chúng tôi.
    Thản hoặc mới thấy một người biết đau xót trước những mất mát, thiệt thòi đó của đất nước, của dân tộc mà rụt rè than thở như nhà sử học - đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc: “…ai cũng coi việc gia nhập WTO là một thành tựu lớn mà không thấy ai băn khoăn đặt câu hỏi, vì sao ta lại là thành viên thứ 150, tức là đã có 149 nước vào trước và số còn lại không đáng là bao trong tổng số các quốc gia có mặt trên quả địa cầu này” (bài “Nhân đôi ý nghĩa”, báo Lao động ra ngày 12 tháng 11 năm 2006). 
    Cho dẫu chỉ có vậy cũng đã là một tín hiệu tương ứng tương cầu không những an ủi mà còn giúp chúng tôi tự tin hơn để càng quyết tâm tiếp tục dấn thân đấu tranh hạn chế những sai lầm trì trệ của đảng CSVN ngõ hầu góp phần xóa đi những mặc cảm tủi buốn của một dân tộc cứ lẽo đẽo đi sau trong khi có đầy những tư chất trác việt mà nhân loại nể trọng.
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Nguyễn Thanh Giang    

Cần thay đổi thể chế 
một đất nước hai chính quyền

 Hoàng Hải Minh

    Ta ghi nhận những gì có được sau 20 năm đổi mới? Đó mới chỉ là đổi mới của ta ngày hôm nay so với ta ngày hôm qua, của bước chạy trước và sau của một con rùa. Nếu lấy đó mà xưng hùng thì ta khác gì cái anh chàng AQ của người Tàu. Thực tế là dù có dùng mọi phương cách để lấp liếm, ru ngủ người dân thì mấy ai không biết Việt Nam vẫn là nước nghèo hèn trong số 13 nước nghèo hèn nhất của thế giới.

    Nguyên nhân nào đưa đất nước đến tình trạng thảm thương hiện nay? Đã có nhiều người viết về đề tài này, song đến nay nó vẫn là đề tài nóng bỏng. Trong các nguyên nhân gây nên hậu qủa kể trên, có một nguyên nhân không thể phủ nhận là nước ta đã nghèo lại đang còng lưng gánh trên mình hai bộ máy cai trị khổng lồ song trùng chồng chéo lên nhau, rất không hiệu quả. Đó là bộ máy đảng và bộ máy chính quyền. 

    Lịch sử của ta chưa bao giờ tồn tại hệ thống cai trị bất lợi như hiện nay. Đất nước ta từ Đinh, Lê, Lý Trần..., tất cả các triều đại nối nhau trị nước, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc đều chỉ có một bộ máy chính quyền. Dưới thôn chỉ có lý trưởng, xã có chánh tổng, huyện có tri huyện, phủ có tri phủ, tỉnh có tổng đốc, trung ương có các bộ: bộ lại, bộ hộ, bộ công, bộ hình.... Đứng đầu mỗi bộ là thượng thư (bộ trưởng bây giờ). Thâu tóm các bộ là vua. Nói chung, có thể nhìn nhận rằng, bộ máy cai trị này, tuy có một vài thời điểm hoạt động kém hiệu quả (gặp phải hôn quân, bạo chúa) rất gọn nhẹ và có hiệu quả trong việc trị nước.

    Sau cách mạng tháng 8, nhà nước cộng sản ra đời đã thiết lập một chế độ cai trị đất nước hết sức cồng kềnh. Đó là hai bộ máy cai trị song trùng gồm bộ máy đảng cộng sản và bộ máy chính quyền (Chính quyền đảng và chính quyền truyền thống). 

    Bởi vậy từ địa phương đến trung ương, hễ chính quyền truyền thống có ban bệ nào là chính quyền đảng có ban bệ đó. Bên cạnh ông cụm trưởng cụm dân cư có đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư, cạnh ông chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường/xã là đồng chí bí thư đảng uỷ phường/xã; Bên ông chủ tịch nước có đồng chí tổng bí thư đảng, ông thủ tướng có đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương... Từ cấp phường xã đến trung ương, chính quyền có trụ sở làm việc thì đảng cũng có trụ sở  làm việc. Trụ sở của chính quyền to thì trụ sở của đảng cũng to. Nội thất bên chính quyền có gì, bên đảng cũng có cái đó. Hai bộ máy nhưng làm chung một công việc là trị nước ; bởi vậy mà nó thừa một.

    Thừa một, bởi toàn bộ quyền hành đều nằm trong tay “chính quyền đảng” : Đảng thiết lập chủ trương, chính sách, đảng giành quyền bố trí nhân sự, bãi miễn nhân sự cho chính quyền. Chính quyền truyền thống chỉ biết tuân lệnh... Đến nỗi cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng phải nói rằng hơn 30 năm làm thủ tướng ông chưa bao giờ được cách chức một thứ trưởng. Đảng chỉ đạo lập pháp, tư pháp, hành pháp (Đảng chỉ tay, chính phủ ra tay, quốc hội giơ tay, Mặt Trận Tổ Quốc vỗ tay, nhân dân ...trắng tay). 

    Cho nên trên thực tế tiền đóng thuế của nhân dân, tiền bán tài nguyên khoáng sản của đất nước phải trích ra để nuôi cả hai bộ máy, đều cồng kềnh như nhau mà chỉ làm một công việc (Đấy là chưa kể nuôi một bộ máy công an lấy tiêu chí bảo vệ đảng trọng hơn bảo vệ luật pháp.).

    Ta thử làm một phép tính đơn giản : “Chính quyền đảng”, từ cơ sở đến trung ương có khoảng 10 vạn người. Mỗi tháng ngân sách phải trả lương, chi phí điện thoại, xăng dầu, xe cộ, đi công tác nghỉ mát, đi du lịch trong nước, ngoài nước cho một người bình quân là 2.000.000đ. Vậy 10 vạn người là 200 tỷ/tháng ; 2.400 tỷ/ năm. Nếu chỉ có một bộ máy thì hàng năm ngân sách toàn dân tiết kiệm được 2.400 tỷ để đầu tư vào y tế, giáo dục, xoá  đói giảm nghèo.... Nếu  được vậy ắt hẳn chỉ dăm bảy năm bộ mặt kinh tế, xã hội đất nước ta đã khác. Có một câu hỏi khôi hài mà rất nghiêm túc : muốn cho chủ nghĩa tư bản suy yếu nhanh thì nên làm thế nào? Câu trả lời là bê ngay bộ máy hành chính của chủ nghĩa cộng sản sang đó. 

    Để bộ máy lãnh đạo đất nước được gọn nhẹ, đỡ tốn kém ngân sách quốc gia đảng Cộng sản Việt Nam nên nghĩ đến phương án triệt tiêu 1 trong 2 bộ máy đang hiện hữu vô ích. Bởi vì: 

    Bộ máy chính quyền từ cơ sở đến trung ương đều do người của đảng Cộng sản lãnh đạo. Vậy thì đích thị người của đảng và tổ chức đảng nắm chắc bộ máy chính quyền rồi còn gì ? Tại sao không cơ cấu Tổng bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước, Trưởng ban Tổ chức trung ương đảng là Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên bộ chính trị, uỷ viên trung ương nắm giữ các chức bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, thành phố... Một bộ máy duy nhất điều hành vô cùng gọn nhẹ, linh hoạt, bớt cho ngân sách một khoản đáng kể... Những thành viên kia khi họp đảng là thành viên của bộ máy đảng, khi họp chính quyền là của bộ máy chính quyền. Đảng đấy mà cũng chính quyền đấy. Tại sao phải duy trì một bộ máy thứ 2 để làm đúng chức năng của bộ máy thứ nhất ?

     Người đóng thuế rồi sẽ không thể chấp nhận nuôi mãi hai bộ máy cai trị song trùng như hiện nay vì họ sẽ nhận ra nó phi lý và hoàn toàn ngược với cách thức tổ chức bộ máy lãnh đạo của đa số các nước văn minh trên thế giới. Họ sẽ nhận thức được nguyên nhân vì sao đã hoà bình hơn 30 năm mà đất nước của họ vẫn nghèo đói vào bậc nhất nhì thế giới. Tại sao ngân khố bị lãng phí.Tại sao bộ máy cai trị ngày càng  tha hoá, suy đồi, người dân vẫn phải ra nước ngoài đi ở, bán sức lao động, làm đĩ điếm; thầy thuốc, thầy giáo, trí thức, văn nghệ sỹ một đất nước văn hiến 4.000 năm giờ phải coi “lương tâm không bằng lương thực”. 

    Đã đến lúc họ biết !
Hải Phòng  7-11-2006
Hoàng Hải Minh

Khôi phục những quyền cơ bản 
của con người

                                                                                              Phanxipang

    Bài trước tôi đã nói đến những căn bệnh của hệ thống chính trị Việt Nam, trong đó những quyền cơ bản của con người đã bị nhà nước cầm nhầm. Với mục đích lâu dài là xây dựng một xã hội dân chủ văn minh, trước mắt, chúng ta cần đấu tranh để khôi phục những quyền cơ bản của con người đã được pháp luật thừa nhận.

    Dân chủ không còn là một khái niệm xa lạ. Thậm chí đã được định nghĩa và ghi vào Hiến pháp của nhà nước Việt Nam. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, dân chủ lại càng là một nhu cầu cơ bản không một thế lực nào có thể cưỡng lại được.
I- Những quyền cơ bản của con người

Điều thứ 7, Hiến pháp năm 1946 ghi:  Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức hạnh của mình.

Ðiều thứ 10 ghi: Công dân Việt Nam có quyền:

Tự do ngôn luận

Tự do xuất bản

Tự do tổ chức và hội họp

Tự do tín ngưỡng

Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.

    Trên đây là những quyền cơ bản thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc được thông qua ngày 16/12/1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24/09/1982, điều 19,2, về quyền con người cũng ghi rõ: “Mọi người có quyền tự do ngôn luận, quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức truyền miệng, bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của mình”. 

    Cũng theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị,  phần nói về quyền tự do hội họp, lập hội, lập đảng, bầu cử và ứng cử,  điều 21: “Mọi Công dân… đều có quyền và cơ hội để (a) tham gia vào việc điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua những đại diện được họ tự do lựa chọn”; (b) bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo cho cử tri tự do bày tỏ ý nguyện của mình”. 

    Cũng theo công ước nói trên, quyền Tự do Tôn giáo ghi: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm tự do có hoặc theo một Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ Tín ngưỡng hoặc Tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền đạo”. Như vậy, về mặt pháp lý và đạo lý, những quyền cơ bản về con người, không những đã từng có ở Việt nam mà còn được thể chế hoá bằng các điều luật. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản, những quyền đó đã không được tôn trọng. Một số trường hợp, quyền ấy bị tước đoạt công khai. 

    Những quyền hợp pháp của dân phải được trả lại cho dân. Đó là quan điểm của phong trào dân chủ. Việc trao cho dân những quyền cơ bản, không những đáp ứng nhu cầu tinh thần cơ bản cho mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng, nâng cao dân trí, chấn hưng đất nước.

    Dân chủ là nhu cầu của con người. Nó vừa là mục tiêu và cũng là phương tiện để đạt được thịnh vượng và hiện đại. Mục tiêu của phong trào dân chủ không phải là dân chủ vô tổ chức mà là thịnh vượng và hiện đại.

    Trước đây, đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa xã hội làm mục tiêu. "chế độ là chế độ của giai cấp công nhân", nhập khẩu phương pháp cách mạng của Marx- Lenin vào Việt Nam, trong đó chủ trương dùng bạo lực cách mạng, triệt để, diệt tận gốc các mầm mống của chủ nghĩa tư bản. Phương pháp cách mạng đó không những đã thất bại mà còn bị loài người lên án. Đảng Cộng sản chấp nhận kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đây là điều rất nguy hiểm và tai hại vì sự ngoan cố rắp tâm đi theo một chủ nghĩa không tưởng, sai lầm, đầy bạo động và hủy diệt con người, để đến một thời điểm nào đó, khi cần thiết đảng sẽ sử dụng chuyên chính vô sản. Đây là lý thuyết “đầu Ngô mình Sở”, tiền hậu bất nhất và không thế đưa dân tộc thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

    Với tinh thần tôn trọng những ý kiến khác biệt, những người dân chủ không khuyến khích ý kiến cực đoan, quá khích, triệt để, thủ cựu, hẹp hòi, hận thù ... với phương châm: Tôn trọng lịch sử, tránh đổ vỡ không cần thiết. Từ thực tiễn của đất nước, tìm cái tối ưu, tốt nhất cho mọi tầng lớp dân cư, mọi tôn giáo, đảng phái. Mục đích là xây dựng một nhà nước pháp quyền gọn nhẹ năng động, linh hoạt, đề cao tài năng và trách nhiệm cá nhân vì hạnh phúc của nhân dân.

    Lộ trình dân chủ hóa đất nước sẽ được thực hiện theo 4 bước: Thứ nhất là tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do thông tin theo công ước quốc tế về quyền con người. Thứ hai là khôi phục sự đa nguyên của hệ thống chính trị. Trong đó các đảng phái được hoạt động theo pháp luật. Thứ ba là tổ chức bầu cử quốc hội đa nguyên. Thứ tư là thành lập một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp. 

    Để đạt được mục tiêu phát triển, những người dân chủ chủ trương tiến hành đồng thời bốn cuộc cải cách sau:
II- Cải cách tư tưởng văn hóa

    Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản, người dân chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là chủ nghĩa Marx- Lenin. Món ăn tinh thần mà đảng cộng sản cố tình nhồi nhét vào Việt nam hơn nửa thế kỷ qua đã đầu độc nhân dân một cách ngọt ngào. Sự đầu độc này còn là hậu quả của chính sách "chính trị là thống soái" của đảng và nhà nước. Với với sự áp đặt tuyệt đối của Ban Tư tưởng văn hóa trung ương từ thời lập quốc cho tới nay; với những khẩu hiệu sáo rỗng đã tạo nên sự khủng hoảng niềm tin một cách trầm trọng.

    Muốn giải độc phải bắt đầu bằng công tác tư tưởng văn hóa. Theo đó, mọi thành tựu của con người về mọi lĩnh vực phải được thông tin đầy đủ cho nhân dân. Trên cơ sở thông tin đa chiều, nhân dân sẽ có sự lựa chọn niềm tin, bày tỏ chính kiến. Có như thế mới nhanh chóng hội nhập với quốc tế.

    Về văn hoá: mở cửa có nghĩa là chấp nhận các nền văn minh, văn hoá của nhân loại và nhất là văn hoá các nước công nghiệp. Bản sắc và hội nhập là một vấn đề thường trực và lâu dài, cần phải xem xét và đề ra các hướng phát triển cần thiết. Giữ bản sắc dân tộc không có nghĩa là thỉnh thoảng đưa ra chiến dịch "bài trừ văn hoá đồi trụy, phản động". Đây thực chất chỉ là một công cụ chính trị và là bề nổi của các cuộc đấu đá trong nội cung, rất ồn ào và tốn tiền của nhân dân. Hội nhập là công việc của cả dân tộc. Nhiệm vụ của chính quyền tạo ra cái không gian tự do tối thiểu cho người làm văn hoá, trái ngược với cái nền văn hoá, văn nghệ minh họa xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhà cầm quyền hiện nay rất sợ cái tự do cho người cầm bút, vì khi được tự do, văn nghệ sỹ sẽ chê họ dốt trước mặt nhân dân và đây là một lý do khiến họ tiếp tục chính sách "đì" các văn nghệ sĩ. Hơn nữa, tự do có nghiã là khai phóng con người, trong khi chế độ độc tài chỉ muốn người nghệ sĩ ở trong cảnh cá chậu, chim lồng để xoè vây hay hót cho họ vui mắt, vui tai mà thôi. Hậu quả tất yếu của chính sách này là đám con ông, cháu cha có phương tiện tiếp xúc các nền văn hoá khác sẽ đem về cho dân tộc cái món cháo văn hoá hẩu lốn với rất nhiều cặn bã và kẻ cầm quyền thì tất nhiên là áp dụng câu "con hát cha khen hay". 

    Hiện nay, công cuộc hiện đại hoá văn hoá là quá tải so với khả năng của dân tộc và cách tiếp cận thực tế nhất là phải học hỏi, nghiên cứu và cố gắng sàng lọc các nền văn hoá khác với hy vọng là các thế hệ sau tiếp nối, phát huy công cuộc này.
III- Cải cách giáo dục

    Trong nhiều năm qua, từ sự sai lầm của đường lối, nền giáo dục Việt Nam đã bị phá sản về chất lượng. Người có bằng cấp ngày nay nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ khổ người hốt rác vì cái nạn bằng cấp này; chương trình giáo dục thấp kém, chỉ chú trọng "đạt chỉ tiêu". Tình trạng trường không ra trường, thầy không ra thầy, trò không ra trò đã được nói đến nhiều năm nhưng vẫn không khắc phục được.

    Một khía cạnh khác là chính sách đãi ngộ, nâng điểm con, em những người "có công với cách mạng"; đây là chính sách quái dị, phân biệt đối xử, hoàn toàn là phản ứng của tinh thần chia chác kiểu "được làm vua", quyền lực nắm trong tay, tha hồ ban phát ân huệ cho các tầng lớp. Hậu quả tai hại của nó là sự góp phần hình thành giai tầng thống trị theo kiểu "đội ơn đảng" và đám này sẽ rất hung hăng trấn áp tất cả những khuynh hướng cải cách bất lợi cho họ.

    Về phía dân gian thì mạnh ai nấy lo xoay xở kiếm tiền đóng các học phí, sổ vàng, sổ bạc cho con cái, còn trình độ giáo dục ra sao thì ít ai có thì giờ và khả năng xem xét, học sinh thì chúi mũi học đủ thứ theo thời trang và lời đồn đại dân gian với hy vọng kiếm được việc làm tốt sau đó, còn cái nền giáo dục này có đáp ứng được mong muốn của họ hay không thì không ý thức được; kẻ có thế lực và tiền bạc thì lo chạy chọt cho con cái đi du học, tìm cách "chuồn" khỏi cái nền giáo dục cũ rích này. Nền giáo dục Việt Nam ở trong tình trạng bát nháo khó tả!.

    Sự phục hồi nền giáo dục quốc gia đòi hỏi rất nhiều thời gian để thực hiện và có được tác dụng, do đó cần phải có lộ trình cụ thể gồm 5 bước: 1- "Cởi trói" giáo dục, từ bỏ chính sách bao thầu giáo dục, khuyến khích mở trường tư;  2- Từ việc giảm bao cấp, giảm trường công sẽ tăng lương giáo viên, để họ khỏi phải "kiếm thêm"; 3- Kêu gọi đầu tư nước ngòai trong việc mở trường, đặc biệt là hệ đại học, với nguyên tắc là trao quyền tự chủ quản lý, kiểm soát chất lượng. 4- Phát triển các chương trình giáo dục ngắn hạn, tạo thành hệ giáo dục ngắn ngày; 5- Tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm và đóng góp của việt kiều.

    Một số biện pháp cấp thiết: Xoá bỏ chính sách tuyển lựa công chức theo bằng cấp và thiết lập chế độ thi tuyển, đây cũng là một cách để loại trừ "bằng ma"; Xây dựng chương trình giáo dục có chất lượng về chuyên môn cao, coi trọng việc liên kết với các nước để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế; Tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tiếp thu kiến thức, kỹ thuật của các nước tiên tiến, kể các việc lập các trường do các nước này trực tiếp quản lý.

    Ðể thực hiện nền giáo dục văn minh, khuyến khích phát triển kỹ năng con  người một cách tòan diện cần xoá bỏ chính sách đem chính trị vào học đường, mà thực chất là đem công an vào học đường nhằm đề phòng và trấn áp một phong trào học sinh, sinh viên có thể có. 

    Việc khôi phục những quyền cơ bản của con người chỉ có thể được thực thi với hai điều kiện: Thứ nhất là chính quyền không cầm nhầm của dân, tự giác trả lại cho dân; thứ hai là người dân đủ năng lực sử dụng các quyền đó và chủ động giành quyền đó cho chính bản thân mình. Cải cách tư tưởng văn hóa và cải cách giáo dục là hai cuộc cải cách đầu tiên phải tiến hành mới có thể khôi phục được những quyền cơ bản như đã nêu ở trên.

Phanxipang

WTO và cái có sẵn

 

    Trong tiến trình hội nhập quốc tế về kinh doanh, cả đất nước ta đang bừng bừng khí thế xông ra biển lớn với những kế hoạch qui mô nhằm tăng tốc GDP, nâng cao mức thu nhập... Trong những năm 2006-2020 theo kế hoạch đề ra thì đất nước ta phải phát triển được khoảng 4 triệu doanh nghiệp để đạt chuẩn trung bình cỡ 20 dân/ doanh nghiệp như các nước phát triển. Theo VCCI thì hiện nay ta có 250.000 doanh nghiệp và 3 triệu hộ kinh doanh cá thể (bán hàng theo hoá đơn trực tiếp ), trên thực tế rất nhiều hộ kinh doanh cá thể có số vốn, doanh thu còn hơn nhiều các doanh nghiệp hiện nay... vậy vì lý do gì ta lại phải cố gắng thành lập 4 triệu doanh nghiệp ? Trong khi chỉ cần tạo điều kiện kinh doanh cho số hộ cá thể là được rồi. Mặt khác các tiểu thương nhỏ trong các chợ xanh, chợ quê, bán rong, hộ trang trại, đánh bắt lâm sản, thuỷ hải sản... là không đếm xuể, vậy để đạt được việc tăng trưởng chúng ta chỉ cần giúp phát huy việc kinh doanh của các thành phần hiện có là được, không nhất thiết phải chạy theo thành lập doanh nghiệp.

 

    Việc có số lượng doanh nghiệp như trên là hợp lý rồi nhưng nước ta phải phát triển loại doanh nghiệp nào ? nghành nghề gì ? hay là để tự thân xã hội lựa chọn mà không cần định hướng. Với một đất nước mà nền công nghiệp gần như không có sức cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài và lại đang phải chống chọi với việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình thì việc đẩy mạnh công nghiệp hoá có vẻ như là một hướng đầu tư mang lại lợi nhuận âm và bất khả thi vì nhiều lý do như : lực lượng lao động có tay nghề rất ít, nặng tính thô sơ, việc xử lý ô nhiễm môi trường là quá sức của từng doanh nghiệp...

 

    Trong hoàn cảnh trên Nước ta bắt buộc phải phát huy nghành dịch vụ, « công nghiệp không khói »... với lợi thế hàng triệu kilômét bờ biển (kể cả chu vi các Hòn đảo), hằng hà sa số các điểm du lịch tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng... thì rõ ràng việc phát huy trên là có cơ sở thực tế. Du lịch phải được coi là thế mạnh của đất nước khi hội nhập và chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này, nhìn nhận được điểm yếu hiện nay để dần loại bỏ, đưa du lịch lên tầm cao mới. Năm vừa qua với dân số 83 triệu người, bờ biển dài, danh lam thắng cảnh nhiều và với nền chính trị ổn định ta chỉ thu hút được khoảng 2 triệu lượt khách du lịch, trong khi đó Thái lan với dân số 63 triệu, bờ biển ít nhưng lại thu hút được 13 triệu lượt du khách (chưa kể có 82 triệu lượt du khách quốc nội đi du lịch trong nước), cộng thêm Thái lan cực kỳ mất ổn định như đánh bom do ly khai Hồi giáo, sóng thần,  biểu tình, đảo chính... Vậy tại sao ta có nền tảng tốt hơn mà lại thua kém như vậy ? Hay ta nghĩ «Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy » ? Thái lan họ ăn « thịt bò » mà có lo gì đâu ? Du khách đến nơi bị đánh bom, đảo chính mà họ có lo sợ đâu ? Tại sao họ lại không đến đất nước ổn định như ta ? Tạm thời bỏ qua các vấn đề xây dựng nền chính trị xã hội để tương đồng với nền chính trị xã hội của các nước có du khách đến thăm, ta cũng nên xem xét công nghiệp tình dục và cờ bạc liệu có phải là một trong những điều cần phải tính đến khi hội nhập (thí dụ :  Thái lan. Đó là chưa kể đến toàn bộ các nước văn minh khác như Đức, Ý, Mỹ...).

 

    Do vậy trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn đề cập đến một cách thức kinh doanh trong hội nhập mà hiện nay ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức. Đó là công nghiệp tình dục và cờ bạc. Dĩ nhiên nước ta là một nước Phương Đông có rất nhiều truyền thống cần phải giữ gìn, chúng ta không hô hào phát triển mại dâm, cờ bạc mà chúng ta chỉ quản lý chúng theo cái đang hiện hữu để đạt được lợi ích tốt nhất cho đất nước, bảo vệ được con người. Ngày xửa, ngày xưa nước ta vẫn có lầu xanh , tam cúc, tổ tôm... mà đâu có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, cái cơ bản là sự quản lý ngày xưa tốt, đâu ra đó và có quản lý được thì mới là xã hội tốt. Ngày nay hai sự việc nêu trên đang hiện hữu trong cuộc sống và đang gây nhiều rắc rối không đáng có : mất hết cán bộ (do bảo kê, do bị bắt...), bệnh tật không quản lý được dẫn đến chết hàng chục ngàn người mỗi năm  thuế thì không thu được, lại còn phải nuôi cơm tù, cải tạo... mà sau khi họ ra xã hội trở lại thì đâu lại vào đấy. Hàng trăm các người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ... bị bắt vì nghành công nghiệp này chính là sự thể hiện yêu cầu có mặt và sức sống của nó.

 

    Vậy tại sao chúng ta không dám nhìn thẳng, đối diện vào hai sự việc trên để quản lý ? Một vài sự kiện sau đây rất đáng được quan tâm :

 

    “Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 200 lượt người sang Campuchia đánh bạc, riêng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, con số này có thể lên tới 700-800 người”.

    Theo Vietnamnet thì hàng năm khoảng 1 tỷ USD chảy ra ngoài do cá cược, còn nếu tính tiền thua cờ bạc ở Campuchia, Macao, Hongkong... của các con bạc từ nước ta thì cũng phải gần gần con số trên.

 

    « Theo báo cáo của Bộ Lao Động Thương Binh - Xã Hội, cả nước có khoảng 51.000 gái mại dâm, con số thực tế còn cao hơn nhiều do tính chất hoạt động mại dâm rất đa dạng, biến tướng ở nhiều hình thức từ đứng đường chèo kéo khách tới gái gọi, gái bao hoạt động trong các nhà hàng, quán Bar, Karaoke, vũ trường.... ».

 

    “Cảnh sát (TQ) ước lượng rằng khoảng 50.000 người Việt đã bị bán làm gái mại dâm trong thập niên qua )”. Chưa kể đến số tự nguyện sang, tự bán mình, thì những người bị bán này sau này khi về cũng khó tránh khỏi con đường cũ.

 

     “UNICEF cho biết có khoảng 27.000 gái mại dâm Việt nam đang hoạt động tại Campuchia”, chưa kể ở Singapore, Đài loan , Macau, Hồng kông...

 

    Các lượng thống kê trên chỉ là con số chưa sát thực tế và vì vậy số phần trăm tăng trưởng của nền kinh tế bị giảm do “không thèm quản lý” công nghiệp tình dục, cờ bạc là rất nhiều ( chưa kể cả lãi vô hình do các nghành nghề ăn theo đem lại). Thứ nhất, nếu chúng ta có nơi phục vụ chơi cờ bạc sang trọng, đẹp đẽ... thì khách đánh bạc trên thế giới sẽ đến chơi và tiền thu từ nghành này là con số rất lớn, các nghành khác khó có thể so sánh.

 

    Việc thứ hai là, thực tế chứng minh nhu cầu muốn phục vụ khách du lịch là có (nhu cầu thực sự từ phía công nhân tình dục), cứ tạm coi 50% khách du lịch cũng có nhu cầu trái lại thì trong 2 triệu khách đến ít ra sẽ đem lại “lợi nhuận” 100 triệu đô la (100 USD / 1 service), vậy khi ta cố gắng có 10 triệu khách/ năm thì con số này là bao nhiêu ? chưa kể đến các dịch vụ khác như ăn uống, khách sạn, hàng lưu niệm... đi theo ), bên cạnh đó hiện nay có khoảng hàng chục ngàn người nước ngoài đang sống, kinh doanh, làm việc  tại Việt nam (khoảng 2.308 công ty nước ngoài – năm 2003, 1.465 công ty của Việt kiều, chuyên gia, người của các cơ quan chính phủ, phi chính phủ nước ngoài...) và họ chắc không thể đem theo “đồ nhà” đi cùng được. Trong khi gia nhập WTO thì số lượng doanh nghiệp nước ngoài sẽ lên đến hàng chục ngàn và áp lực nhu cầu sẽ càng lớn... mà nếu chúng ta để họ không thể “giải quyết” hợp lý nhu cầu bản năng này được thì sẽ dẫn đến mất đi rất nhiều cơ hội trong khi ta chỉ cần “quản lý” là được, không khuyến khích... chỉ cần quản lý được công nghiệp tình dục và cấp thẻ cho đủ số công nhân tình dục hiện nay đang có (cỡ vài trăm ngàn) là đạt được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội :

-         Tránh bệnh tật tốt. Kìm hãm lây lan bệnh. Quản lý được AIDS...

-         Tránh được việc công nhân tình dục bị đối xử xấu nơi xứ người , đối xử xấu trong nước.

-         Thu được thuế, tạo công ăn việc làm, phát triển các dịch vụ khác...

Hãy đưa các công nhân trong nghành công nghiệp này về nước để họ không bị ăn chặn, cướp bóc, giết hại... hãy bảo vệ họ, cho họ quyền kinh doanh trong sự quản lý của xã hội, hãy ngăn chặn bệnh AIDS vì “Cứu một người , phúc đẳng hà sa“.

Nếu thực sự chúng ta làm được hai việc này thì đó mới chính là biết tôn trọng con người, bảo vệ con người và biết cách quản lý xã hội vì con người.

 

Nào chúng ta hãy xắn tay lên, bỏ qua những định kiến “tàn dư xấu xa do chế độ cũ để lại...” để nhìn nhận, đối diện, giải quyết đúng nghĩa các khía cạnh của xã hội loài người. Quản lý tốt cờ bạc, công nghiệp tình dục là một phần trong hội nhập WTO, đem lại tăng trưởng rất cao cho nền kinh tế.

 

Hà nội, 24/11/2006

Nguyễn Phương Anh

CÁI MÀN
Hương Quê

( truyện ngắn)

     Thắng “đèo” lão sang Nga, nghĩa là kèm lão đi máy bay cùng sang, nhân dịp nó về Việt Nam đặt hàng.

     Lão bảo :

    - Được sang Liên Xô một chuyến giối già, về có chết cũng thoả nguyện.

    Thắng cả cười :

    - Không còn Liên Xô liên chậu gì nữa cụ ơi. Là con”câu ” cụ sang Nga chơi. Cái anh Et – en – giê ( SNG) Bây giờ không phải là Liên Xô của cụ ngày xưa đâu.

    Là gì cũng mặc, cốt sao ông lão xuống sân bay Mạc- tư- Khoa vào sáng ngày hôm qua một cách an toàn trôi chảy là được.

    Hải, thằng bạn cả, đón hai người ở sân bay, đưa ôtô thẳng về căn hộ chúng nó thuê chung. Sau bữa cơm lai tây, hai đứa lôi nhau sang phòng riêng hút thuốc, thì thầm chuyện bán buôn rồi kéo nhau đi. Lão ở nhà nhòm cửa sổ xuống đường phố chán chê, lại bật ti vi xem tây hôn nhau. Chúng tợn lắm, cái lũ tây trẻ ấy. Trên màn hình rõ ràng ban ngày sáng phớ mà chúng cứ nồng nỗng không một mảnh vải che người. Thế thì phải tắt ti vi, đợi một lúc sau bật lại. Chứ chả nhẽ vừa nhòm vừa he hé mắt ?

    Hai đứa đi đến tối mới về. Thằng cả hứa “nhốt” bố vài hôm rồi thư thả sẽ dắt ra chợ của chúng nó chơi. Nghe đâu chúng bán quần áo cùng hàng điện tử. Sau bữa cơm tối gồm bánh mỳ với đùi gà hầm, chúng đưa lão sang một phòng nhỏ rồi dặn :

-  Bố ngủ ngon nhá, chúng con khoá cửa phòng cho bố yên tâm. Không phải chờ đợi chúng con. Khuya về chúng con cũng không vào phòng này làm gì. Đây là phòng rành riêng cho bố. Đói, bố mở tủ lạnh, toa lét thì sẵn sàng, Ôkê ?

    Lão hiểu, ôkê có nghĩa là bằng lòng chưa ? tiếng Tây gọn lắm ! Lão hồ hởi gật đầu.

    Nhưng suốt đêm qua lão không tài nào nhắm mắt. Lão phát hiện mình quên không bảo chúng đưa cho cái màn. Dù không thấy muỗi đốt nhoay nhoáy như ở Hương Canh quê lão nhưng chẳng nhẽ người ta lại ngủ không màn được ư ? Lão hết nằm xuống giường, lại ngồi lên đợi sáng. Lão định gọi cửa để lấy màn nhưng nghe ngóng thấy phòng bên cạnh không động tĩnh gì, ý chừng chúng không về nhà suốt đêm. Suốt đêm sự thiếu vắng trống trải quanh mình khiến lão bồn chồn lo âu. Lo cái gì ? Lão không biết. Lão nghĩ mãi mới hiểu : nằm trong sự vây bọc cái màn cả đời người, nay tự nhiên không bị vây bọc nữa người ta cảm giác mình bị hẫng hụt, bâng khuâng đến lạ.

    - Bố ngủ tốt chứ ? Sáng nay hai thằng trở về hỏi lão.

    - Không hề chợp mắt lấy một lúc. Cứ thế này tôi ốm mất các anh ạ. Tại các anh quên không cho bố cái màn.

    Hai thằng trợn tròn mắt, xì xồ với nhau bằng tiếng tây rồi ôm bụng mà cười.

    Thằng cả bảo :

    - Làm gì có muỗi mà bố đòi màn ?

    - Nhưng tôi quen thế rồi.

    - Giời ôi, ngủ không màn có sướng hơn không nào ?

    Cuối cùng chúng hứa sẽ tìm cách may cho lão một cái nếu lão khăng khăng đòi hỏi. Nhưng phải chờ.

    Bây giờ chúng con lại đi. Đây có cái máy tính xách tay, con để sẵn để bố đọc xã luận cho thích. “Kênh” báo tiếng Việt đây. Ấn nút này để nó trồi lên đọc tiếp, ấn nút này nó thụt xuống. Thôi, hai nút cho cụ dễ nhớ. Nếu bố muốn tắt, chỉ việc rút phích điện đánh xoạch cho tiện.

    Ờ, khá lắm có xã luận thì nhất. Tức là thằng cả vẫn nhớ cái tật thích đọc xã luận trên báo của lão. Không có xã luận người ta giống như bị bịt mắt, không biết đường nào mà đi. Lão không muốn hỏi rằng lần đầu tiên sờ đến cái máy tính liệu lão có làm hỏng của nó không ?

    Chờ chúng nó đi khỏi nhà, lão đến gần cái máy tính, ngắm đã con mắt, sau mới thử rụt rè ấn thử vào hai nút. Màn chữ chuyển động. Tài thật ! Hoá ra tiếp cận văn minh hiện đại cũng dễ thôi. Bây giờ lão bình tĩnh xem nội dung cái máy viết gì …

    Trời đất ơi, lão rụng rời chân tay thấy những dòng báo tiếng Việt hẳn hoi, Những tờ báo Tổ Quốc với Dân chủ gì gì đó mà rặt chuyện “mất lập trường”. Dám cả gan phê bình Đảng ? Rằng có những điều cần phải góp ý sửa chữa cho Đảng được tốt hơn lên ? Rồi lại vạch ra những đường lối nghị quyết này nọ của Đảng đi ngược với quyền lợi nguyện vọng của nhân dân… Ôi nhiều lắm, nhiều lắm… Căng mắt đọc một cách chăm chú, lão không để sót đến dấu phảy… Nút này trồi lên, nút này thụt xuống… Lão bất chợt nhận ra mình xem đi, xem lại không nhớ bao nhiêu lần những dòng chữ chết người kia. Sau cùng, lão run rẩy với tay đến cái phích điện, rút nó ra. Lão nhắm mắt quay đi như thể mắt lão bị bỏng vậy.

    Chết, chết, hai thằng này gớm thật. Nó lại giữ những thứ quốc cấm trong nhà ? Đảng là tuyệt đối đúng đắn. Không được nghi ngờ một tí teo gì hết. Đảng chỉ đường bảo phải, ta quay phải, bảo trái ta quay trái. Cứ yên tâm mà quay. Ngày xưa Đảng bảo đánh Mỹ, ta đánh ; giờ bảo chơi với Mỹ, ta chơi. Nó không chơi ta cũng bắt nó chơi bằng được. Ta là một dân tộc anh hùng, được chơi với ta là phúc bảy đời nhà nó. Đảng không bao giờ sai cả, đã bảo như thế.

    Hai thằng trẻ đã về. Lão gọi cả hai lại, chỉ vào cái máy tính, nghiêm giọng bảo :

    Muốn sống đem ngay cái của phản động này vứt ra sọt rác. Hoặc cẩn thận thì đợi đêm hãy đem ra sông mà phi tang nó đi. Quanh đây cũng có sông chứ ?
    - Sao vậy bố ?

    - Chúng mày nhặt toàn những báo phản động để ở nhà, không sợ gì ư ? Thiên hạ vớ được, người ta giết mất ngáp con ạ.

    Chúng lại phá lên cười. Nhưng nhìn lão trợn ngược mắt, run cả hai tay thằng cả thương hại vội trấn an lão cho xong chuyện. Nó giải thích :

    - Cái máy này như cái ti vi ở nhà ấy. Bố xem xong, tắt điện là nó tự khắc trả lại nơi phát sóng hết. Bố không phải lo. Trong máy bây giờ chả còn cái gì.

     Lão bán tín, bán nghi nhưng im lặng . Ăn xong bữa tối hai thằng lại kéo nhau đi. 
    - Bố chúng mày, đi lắm thế.

    Đặt mình xuống giường, lão thở dài đánh sượt. Hỏng rồi, lại mất toi một đêm nữa. Thử tắt hết đèn xem sao.
    Bỗng nhiên trong bóng đêm một khuôn mặt quen thuộc đến dễ sợ hiện ra : Thằng Tửu. Cùng lớn lên với nhau ở Hương Canh, cùng đi thanh niên xung phong vào chiến trường, nhưng chơi là chơi vậy, lão vẫn có chỗ ấm ức vì tội thằng này con nhà giàu. Một hôm thằng Tửu tí toét khoe với lão khi hai đứa đi tắm suối với nhau :
    - Tao gặp bọn tải lương thấy chúng nó thì thào mấy câu thơ nghe chết cười. Này nhé : 
Thanh niên ta hãy tiến lên 

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu 

Hàng đầu rồi sẽ đi đâu ?

Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
    Lão không nói, không rằng thoi vào mặt thằng Tửu một quả thôi sơn. Đồ phản động ! Một cơn giận không kìm nén được đã thôi thúc lão dìm đầu thằng Tửư xuống nước. Thằng Tửu vốn chỉ nặng cân bằng nửa lão, lại mới sốt rét.
   Thằng Tửu chưa hay chuyện hồi sáng lão được đồng chí bí thư chi bộ cho biết người ta nhất trí xét lão vào diện cảm tình Đảng.

    Dạo ấy người ta chỉ hiểu thằng Tửu và lão đi tắm suối, Tửu bị nước cuốn đi mất , hai hôm sau mới tìm thấy xác .

   Ô, nhưng tại sao lão lại nhớ đến Tửu lúc này nhỉ? Lão đã cố quên, cố xoá hình ảnh Tửu trong cuộc đời lão kia mà ?

    Có lẽ tại cái màn. Xưa nay lão được dạy ngủ phải mắc màn. Cái màn che chở không chỉ muỗi, che chở cho lão hết âu lo chống chếnh, che cả mọi chuyện quá khứ hiện về trong giấc ngủ. Ngay từ thời quàng khăn đỏ lão đã được Đảng dạy thế. Hay nói cách khác Đảng như lá màn thần kỳ của lão !

                  Hải Phòng, cuối thu Bính Tuất

                        Hương Quê
Cột Thời Sự

Trương Minh Trí

Việt Nam đang “phát huy dân chủ”

    Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm 17 tháng 11, bà Phạm Chi Lan, cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam, đã nhận định trong giai đọan phát triển “hậu WTO”, Việt Nam sẽ tự nhận thấy nhu cầu phát huy dân chủ .  Dân chủ ở đây được hiểu là “người dân có quyền đóng góp ý kiến vào hệ thống thành lập chính sách, và có quyền giám sát sự hoạt động của bộ máy của nhà nước".  Về vấn đề chống tham nhũng, bà Lan nói rằng phải có nhà nước pháp quyền và cần minh bạch hóa các cơ quan nhà nước .  Tuy nhiên, việc phát huy dân chủ, phát triển kinh tế tư nhân, và ngay cả chống tham nhũng theo bà vẫn không mâu thuẫn với “định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chống tham nhũng không dễ

    Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Bristol tại Anh đã công bố kết quả một dự án xem xét tình hình tham nhũng và chống tham nhũng tại Việt Nam.  Dự án này được thực hiện dưới sự bảo trợ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International).  Cuộc nghiên cứu nhận định rằng mặc dù Luật phòng chống tham nhũng ban hành cuối năm 2005 tạo một cơ sở vững chắc trên lý thuyết, nổ lực thực thi chống tham nhũng còn thiếu hệ thống, việc phát hiện và điều tra tham nhũng chỉ là công cụ để tranh giành quyền lực chính trị, những phương tiện truyền thông chỉ đóng vai trò giới hạn vì thiếu độc lập, và số người dân xử dụng cơ chế khiếu kiện còn ít vì “ngại va chạm”.  Hai nguyên nhân chính vì sao việc chống tham nhũng kém hiệu quả gồm vấn đề quyền lực chính trị vượt trên luật pháp và chủ nghĩa gia định còn chi phối mạnh các định chế.
Kháng thư của Khối 8406

    Nhóm đối kháng 8406 trong kháng thư số 8 gởi đi ngày 25 tháng 11 đã lên án nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp thô bạo nhiều nhân vật bất đồng chính kiến trước và sau hội nghị APEC .Những phương thức đàn áp được công an xử dụng rất đa dạng, và bao gồm đánh đập và bắt giam bất hợp pháp, cưỡng bức đem vào bệnh viện tâm thần, tông xe và hành hung, cấm xuất ngoại và cầm tù tại gia, v.v. Khối 8406 cũng cùng lúc phát động Ngày Dân chủ cho Việt Nam, sẽ là ngày 1 và 15 mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 12, 2006, và vào những ngày đó, Khối kêu gọi mọi người hãy mặc áo trắng để bày tỏ đoàn kết với cuộc đấu tranh dân chủ tại Việt Nam .

Dư âm APEC

    Trong kỳ họp thương đỉnh APEC các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương tại Hà Nội, tổng thống Mỹ George Bush đã đến dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc để gây chú ý đến vấn đề tự do tôn giáo.  Tuy nhiên, trong phần phát biểu sau đó, George Bush đã không đề cập trực tiếp đến vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam mà chỉ khẳng định tổng quát “không có tự do nào căn bản bằng tự do thờ phượng”.  Trong khi đó, thủ tướng Canada Stephen Harper đã nhăc nhở vấn đề nhân quyền trực tiếp với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và nêu tên 10 nhân vật đối kháng bị chế độ giới hạn tư do. Riêng phần thủ tướng Úc John Howard, ông đã sẵn dịp đi thăm đài tưởng niêm chiến sĩ Úc tại Long Tân và tuyên bố vẫn ủng hộ việc Úc đã tham chiến tại Việt Nam trong thập niên 60 và 70.

APEC nhìn từ một chuyên gia
    Giáo sư Carlyle A. Thayer (chuyên gia Úc về Đông Nam Á) có viết bài nhận định về dân chủ và phát triển Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2006 nhân Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 14 được tổ chức tại Hà Nội. Bài nhận định này có một số vấn đề đáng quan tâm, nội dung tóm lược như sau: 

    GS Thayer cho rằng vấn đề nhân quyền đã không được nhắc đến, mặc dầu vấn đề an sinh xã hội và an ninh đã được đề cập trong hội nghị. Theo thói quen, các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng được tổ chức song song với các buổi họp chính thức như đã xảy ra ở các hội nghị tổ chức ở các nước khác. Điều đáng tiếc việc này đã không xảy ra ở Việt Nam. Thậm chí, những nhân vật tranh đấu dân chủ đã bị cô lập hoàn toàn, nhà của họ bị canh gác và cấm không cho người ngoại quốc lai vãng đến.

    Về nhân sự lãnh đạo Việt Nam hiện nay, GS Carlyle A. Thayer nhận định rằng những gương mặt này điển hình của kiểu mẫu Lêninít. Những người này đã được các đảng viên khác chọn vì họ được đánh giá trung thành với đảng. Họ chỉ có trách nhiệm với ban lãnh đạo đảng, nơi mà quyền lực của họ được ban bố. Một cách tổng quát, thành phần nhân sự hiện nay cho thấy CSVN vẫn không có những thay đổi sâu sắc so với quá khứ.

    Về vấn nạn tham nhũng, GS Thayer cho rằng khó giải quyết vì nó bắt nguồn từ guồng máy lãnh đạo. GS kết luận rằng chỉ có một chế độ dân chủ mới có thể giúp cho Việt Nam phát triển được.                                                                                               
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Thư tòa soạn


Một vận hội mới cho đất nước





	Việc Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đúng lúc Việt Nam tổ chức hội nghị APEC, khẳng định một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập với thế giới.


	Chắc chắn có những người không vui. Những người chống cộng cực đoan thất vọng vì thấy chế độ cộng sản đã được thế giới chấp nhận như một chính quyền bình thường. Ngược lại, những người cộng sản thủ cựu lo lắng vì chế độ sắp phải đương đầu với những thử thách mới khó có thể vượt qua. Cả hai khuynh hướng này đều sai. Hận thù cộng sản không phải là yêu nước ; vấn đề chỉ là đất nước có dân chủ và giầu mạnh hay không. Mặt khác, sự đào thải của chủ nghĩa cộng sản là một tiến trình tự nhiên không thể đảo ngược được ; chỉ có hai khả năng là chế độ cộng sản sẽ chấm dứt trong hòa bình và trật tự, hay chấm dứt trong một thảm kịch bạo loạn. 


	Văn hóa áp đảo trên thế giới hiện nay là dân chủ, hội nhập vào thế giới đồng nghĩa với chấp nhận dân chủ hóa, nghĩa là từ bỏ chế độ độc tài đảng trị.


	Một cách cụ thể, Việt Nam sẽ phải nhanh chóng mở cửa nhiều khu vực kinh tế – ngân hàng, truyền thông, xây dựng, vận tải, v.v.- cho cạnh tranh. Những khu vực này từ trước tới nay gần như dành riêng cho các công ty quốc doanh, đảng doanh, quân doanh, công an doanh được quản lý một cách tùy tiện và kém cõi, do đó khó tồn tại được trong bối cảnh mới. Trên điểm này, chúng ta không có gì phải lo ngại: một công ty vốn nước ngoài kinh doanh đúng đắn, tôn trọng công nhân Việt Nam và luật pháp Việt Nam còn hơn một công ty quốc doanh bê bối. Dĩ nhiên Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách nhưng có vào đấu trường mới nhận ra những yếu kém của mình để học hỏi và tiến lên, dù có lúng túng lúc ban đầu.


	Nhập gia tùy tục, hội nhập với thế giới cũng sẽ có tác dụng đào tạo, thay đổi cách suy nghĩ và làm việc, sẽ buộc chính quyền Việt Nam ứng xử một cách văn minh, tôn trọng luật pháp và sự minh bạch ; các vi phạm nhân quyền sẽ bị phát giác và lên án nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn.


	Không thể so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Trung Quốc quá lớn nên có thể cưỡng lại các áp lực dân chủ hóa dù hội nhập với thế giới. Với tầm vóc của Việt Nam, hội nhập với thế giới thì phải chấp nhận luật chơi của các nước tiên tiến, nghĩa là luật chơi dân chủ.
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